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TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH KON TUM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Bản án số: 21/2017/DS-PT                                                    

Ngày: 18-12-2017.                                               

            V v tr n     p   p   n  v   t  n               

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê T ú  Cầu  

 Các Thẩm phán:                          1. Ôn  Lý T àn  Lê 

                                                       2. Ôn  Trần Năm 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê T ị Yến - T ư ký Tò  án n ân dân tỉn  Kon 

Tum.
 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum: Ôn  N u ễn V ết 

Trun , K ểm sát v ên t  m     p  ên toà. 
                                                                    

Tron  n à  18 t án  12 năm 2017, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  Kon 

Tum xét xử p ú  t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số: 26 2017 TLPT-DS n à  24 

t án  10 năm 2017 v  “Tranh chấp hợp đồng vay tiền”.                      

Do bản án dân sự sơ t ẩm số 06 2017 DSST n à  20-9-2017  ủ  Tò  

án n ân dân  u ện Đắk Tô bị k án   áo, k án  n  ị. 

T eo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 1138 2017 QĐPT-

DS n à  20-11-2017,   ữ   á   ươn  sự: 

1. Nguyªn ®¬n: C ị Dươn  T ị K , s n  năm 1961. 

Đị    ỉ: T ôn 5, t ị tr n P,  u ện N, tỉn  Kon Tum. Có mặt. 

2. Bị  ơn: C ị Vũ T ị H, s n  năm 1960. 

Đị    ỉ: K óm 5, t ị tr n Đ,  u ện Đ, tỉn  Kon Tum. Có mặt. 

 3. N ườ  k án   áo: C ị Dươn  T ị K  – N u ên  ơn. 

 3. V ện k ểm sát  k án  n  ị: V ện trưởn  V ện K ểm sát n ân dân tỉn  

Kon Tum. 

. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tron   ơn k ở  k ện n à  22 6 2017 và  á  lờ  k    tạ  Tò  án, nguyên 

 ơn   ị Dươn  T ị K    o rằn  các n à  25-3-2013 và n à  27-3-2013   ị 

 ã   o   ị Vũ T ị H v   lần lư t là 65.000.000   n  và 15.000.000   n  vớ  

lã  su t 4% t án , k   nào  ần t     ị l   lạ  t  n  ố . C ị H  ã trả lã   ến 

n à  17/01 2014. H ện n  ,   ị H  òn n  t  n  ố  t n    n  là 80.000.000 

  n , t  n lã  t  n à  18-01-2017  ến n  . N à  18-02-2017,   ị  ến n à   ị 

H  ể l   t  n. Tạ   â ,   ị H nó    ị  ư       v   t  n  ể  ố     ếu n . K     ị 

 ư  r       v   t  n t     ị H  ã xé rá  . C ị   ằn   o    t lạ   ư   và   ép 

lạ . C ị  êu  ầu Tò  án   ả  qu ết bu     ị H trả lạ  t  n  ố  là 80.000.000 

  n , lã  su t t eo t    t u n 4% t án  t n  t  n à 18-01-2014  ến n à  xét 

xử sơ t ẩm 20-9-2017  t n  tròn 44 t án   vớ  số t  n lã  là 140.800.000   n . 

   đ n ch     Th    trình bày: C ị t    n  n  ó v    ủ    ị K  

80.000.000   n  n ư   ị K   ã tr n  bà , n ưn    ị  ã trả n   u lần   o   ị 

Kh,  ó lần trả 3.000.000   n ,  ó lần t   trả 5.000.000   n ,   ị k ôn  n ớ  ụ 

t ể,   ỉ n ớ     lần trả: N à  28 12 2015  âm lị   , trả 10.000.000   n  và 

n à  30 12 2016  âm lị   , trả 10.000.000   n . Đ n  t ờ      bên   ốt s  

n ,   ị  òn trả   ị K  35.000.000   n . N     ị H   n  ý trả   o   ị K  

35.000.000   n . T  n lã    ị  ã trả  ến n à  06 02 2016, số t  n lã   ã trả 

n ư s u: 

65.000.000   n  x 4% t án  x 1.049 n à   t  n à  25 3 2013  ến n à  

06 02 2016    90.913.333   n ; 

15.000.000   n  x 4% t án  x 1.047 n à   t  n à  27 3 2013  ến n à  

06 02 2016    20.940.000   n ; 

T n    n  là 111.853.333   n . 

Lã  su t t    t u n   o so vớ  qu   ịn   ủ  p áp lu t nên    n  ị Tò  

án t n  lạ  t  n lã  t eo qu   ịn   ủ  p áp lu t, số t  n lã  trả dư  ư   tr  vào 

t  n  ố  và t  n lã    ư  trả. 

 ới nội dung vụ án như trên, bản án dân sự s  thẩm số 06/2017/DSST 

ngày 20-9-2017 của TAND huyện Đắk Tô đã quyết đ nh: 

Áp dụn  k oản 3 Đ  u 25 B  lu t tố tụn  dân sự; 

Căn  ứ  á     u 305, 471, 474 và 476 B  lu t dân sự; 

C  p n  n m t p ần  ơn k ở  k ện  ủ    ị Dươn  T ị K . 

Bu     ị Vũ T ị H trả   o   ị Dươn  T ị K  t  n  ố  và t  n lã  t n  

  n  là 129.218.750  Một trăm hai mư i chín triệu, hai trăm mười tám nghìn, 
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bảy trăm năm mư i    n ,  ã trả  ư   t  n lã  là 31.853.333   n ,  òn p ả  

trả 97.365.417  Chín mư i bảy triệu, ba trăm sáu mư i lăm nghìn, bốn trăm 

mười bảy    n , tron   ó: T  n  ố  là 80.000.000   n  và t  n lã  là 

17.365.417   n . 

Kể t  n à  bản án  ó   ệu lự  p áp lu t và   ị Dươn  T ị K   ó  ơn 

 êu  ầu t    àn  án mà   ị Vũ T ị H    m trả t  n t   p ả  trả lã   ố  vớ  số 

t  n    m trả t eo mứ  lã  su t  ơ bản do N ân  àn  N à nướ   ôn  bố tươn  

ứn  vớ  t ờ     n    m trả tạ  t ờ    ểm t  n  toán. 

V  án p  : Áp dụn  Đ  u 144, k oản 1 Đ  u 147 B  lu t tố tụn  dân sự; 

k oản 1, k oản 4 Đ  u 26 N  ị qu ết số: 326 2016 UBTVQH14 

n à  30 12 2016  ủ  Ủ  b n T ườn  vụ Quố      qu   ịn  v  mứ  t u, m ễn, 

  ảm, t u, n p, quản lý và sử dụn  án p   và lệ p   Tò  án,  

C ị Vũ T ị H p ả    ịu 8.000.000  Tám triệu    n  án p   dân sự sơ 

t ẩm. 

C ị Dươn  T ị K  p ả    ịu 4.579.000   ốn triệu, năm trăm bảy mư i 

chín nghìn    n  án p   dân sự sơ t ẩm, n ưn   ư   tr  vào số t  n tạm ứn  

án p   dân sự sơ t ẩm  ã n p là 5.200.000   n , t eo b ên l   số 0003383 

n à  19 7 2017  ủ  C    ụ  t    àn  án dân sự  u ện Đắk Tô. C ị K   ư   

 oàn trả số t  n   ên  lệ   621.000   n . 

N oà  r , án sơ t ẩm  òn tu ên v  qu  n k án   áo  ũn  n ư qu  n, 

n  ĩ  vụ  ủ   á  bên  ươn  sự tron  trườn    p bản án sơ t ẩm  ư   t    àn  

t eo qu   ịn   ủ  Lu t t    àn  án dân sự. 

N à  04-10-2017, n u ên  ơn   ị Dươn  T ị K  k án   áo m t p ần 

bản án sơ t ẩm vớ  n   dun : Yêu  ầu bà Vũ T ị H trả  ủ t  n  ố  là 

80.000.000   n  và lã  su t t  n à  18 01 2017  ến n à  xét xử 20 9 2017 

t eo lã  su t qu   ịn   ủ  n ân  àn  n à nướ    ện  àn . 

N à  19-10-2017, V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Kon Tum  ó qu ết  ịn  

k án  n  ị p ú  t ẩm số 211 QĐKNPT-VKS-DS k án  n  ị m t p ần bản 

án số 06 2017 DSST n à  20-9-2017  ủ  TAND  u ện Đắk Tô    n  ị sử  án 

sơ t ẩm v  p ần án p   -   ỉ bu     ị Vũ T ị H p ả    ịu án p   dân sự sơ 

t ẩm  ố  vớ  số t  n v    ố  80.000.000   n  và số t  n lã  17.365.417   n  

bị  ơn Vũ T ị H p ả  trả   o n u ên  ơn Dươn  T ị K . 

Tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm, n u ên  ơn vẫn   ữ n u ên n   dun  k ở  

k ện, n   dun  k án   áo; V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Kon Tum vẫn   ữ 

n u ên Qu ết  ịn  k án  n  ị.  
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Cá  bên  ươn  sự k ôn  t    t u n  ư   vớ  n  u v  v ệ    ả  qu ết 

vụ án. 

 Đạ  d ện V ện K ểm sát n ân dân tỉn  Kon Tum p át b ểu ý k ến:  

 V  tố tụn : N ườ  t  m     tố tụn  và n ườ  t ến  àn  tố tụn   ã t ự  

  ện  ún  qu   ịn   ủ  B  lu t Tố tụn  dân sự tạ  Tò  án   p p ú  t ẩm.  

V  n   dun : Đ  n  ị H     n  xét xử: K ôn     p n  n k án   áo 

 ủ  n u ên  ơn Dươn  T ị K ;    p n  n Qu ết  ịn  k án  n  ị số 

211 2017 QĐKNPT-VKS-DS n à  19-10-2017  ủ  V ện trưởn  V ện K ểm 

sát n ân dân tỉn  Kon Tum; sử  bản án sơ t ẩm t eo  ướn    ỉ bu     ị Vũ 

T ị H p ả    ịu án p   dân sự sơ t ẩm  ố  vớ  số t  n v    ố  80.000.000 

  n  và số t  n lã  17.365.417   n  mà bị  ơn Vũ T ị H p ả  trả   o n u ên 

 ơn Dươn  T ị K . 

S u k   n   ên  ứu  á  tà  l ệu  ó tron     sơ vụ án  ã  ư   t ẩm tr  tạ  

p  ên tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  lu n tạ  p  ên tò ; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] C ị Dươn  T ị K  k ở  k ện    n  ị   ị Vũ T ị H t  n  toán 

k oản n  80.000.000   n  kèm t eo tà  l ệu      v   n   ó   ữ v ết và   ữ ký 

 ủ    ị Vũ T ị H, Tò  án   p sơ t ẩm xá   ịn  qu n  ệ “Tranh chấp hợp 

đồng vay tiền” là  ún  p áp lu t.  

 [2] V  lã  su t: T eo n   dun       v   t  n,     bên  ươn  sự   u t    

n  n số t  n n  80.000.000   n ,   ỉ tr n     p v  số n à  t n  lã  su t  ủ  

k oản t  n v  . V  v n    nà , H     n  xét xử p ú  t ẩm t    rằn : G ữ    ị 

H và   ị K    u t    n  n lã  su t t    t u n k   v   là 4% t án . Tu  n  ên, 

t eo qu   ịn  tạ  k oản 1, Đ  u 476 B  lu t dân sự 2005 qu   ịn  v  Lã  su t: 

“Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của 

lãi suất c  bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tư ng 

ứng”. N ư v  , mứ  lã  su t mà  á  bên t    t u n 4% t án  là   o  ơn mứ  

lã  su t mà p áp lu t qu   ịn . Tò  án sơ t ẩm t n  lạ  lã  su t kể t  k   v   

 ến k   xét xử sơ t ẩm n à  20-9-2017, bu     ị H p ả  trả   o   ị K  t n  

  n  số t  n 129.218.750   n   T  n  ố  80.000.000 ; t  n lã  49.218.750  . 

C ị K  t    n  n   ị H  ã trả   o   ị 31.853.333   n  t  n lã , nên   ị H  òn 

p ả  trả   o   ị K  t n  số t  n 97.365.417   n  n ư   p sơ t ẩm n  n  ịn  

là    n  xá .  

[3] V  t  n   ịu án p  : C ị H k ôn   ó  êu  ầu p ản tố, n ưn  Tò  án 

sơ t ẩm bu     ị H p ả    ịu t  n án p    ố  vớ  số t  n k ôn   ư      p 

n  n 62.634.417  111.853.333   n  - 49.218.750   n   là 3.131.729   n  là 

k ôn   ún  qu   ịn  tạ  k oản 5 Đ  u 26 N  ị qu ết số: 
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326 2016 UBTVQH14 n à  30 12 2016  ủ  Ủ  b n T ườn  vụ Quố      qu  

 ịn  v  mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, n p, quản lý và sử dụn  án p   và lệ p   

Tò  án, làm ản   ưởn   ến qu  n và l         p p áp  ủ    ị H.  

Bị  ơn Vũ T ị H   ỉ p ả    ịu án p   dân sự sơ t ẩm  ố  vớ  số t  n 

p ả  trả   o n u ên  ơn Dươn  T ị K  là 97.365.417   n   t  n  ố  

80.000.000  + t  n lã  17.365.417   x 5%   4.868.270   n . 

T  n ữn  p ân t   ,  án    á nêu trên, H     n  xét xử xét t    k án  

 áo  ủ    ị K  là k ôn   ó  ơ sở    p n  n;   n  t ờ   ó  ăn  ứ    p n  n 

Qu ết  ịn  k án  n  ị  ủ  V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Kon Tum. Sử  bản án 

sơ t ẩm. 

Về án phí: Do bản án bị sử  nên   ị Dươn  T ị K  k ôn  p ả    ịu án 

p   dân sự p ú  t ẩm. 

  ì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 2 Đ  u 308, Đ  u 309 B  lu t tố tụn  dân sự 2015; 

Áp dụn  Đ  u 144, k oản 1 Đ  u 147 B  lu t tố tụn  dân sự; k oản 1, 

k oản 5 Đ  u 26, k oản 2 Đ  u 29 N  ị qu ết số: 326 2016 UBTVQH14 

n à  30-12-2016  ủ  Ủ  b n T ườn  vụ Quố      qu   ịn  v  mứ  t u, 

m ễn,   ảm, t u, n p, quản lý và sử dụn  án p   và lệ p   Tò  án,  

1. K ôn     p n  n k án   áo  ủ  n u ên  ơn   ị Dươn  T ị K . 

2. C  p n  n k án  n  ị  ủ  V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Kon Tum. 

3. Sử  bản án dân sự sơ t ẩm số 06 2017 DSST n à  20 9 2017  ủ  

Tò  án n ân dân  u ện Đắk Tô. 

Bu     ị Vũ T ị H trả   o   ị Dươn  T ị K  t  n  ố  và t  n lã  t n  

  n  là 129.218.750  Một trăm hai mư i chín triệu, hai trăm mười tám nghìn, 

bảy trăm năm mư i    n ,  ã trả  ư   t  n lã  là 31.853.333   n ,  òn p ả  

trả 97.365.417  Chín mư i bảy triệu, ba trăm sáu mư i lăm nghìn, bốn trăm 

mười bảy    n   tron   ó t  n  ố  80.000.000   n  và t  n lã  17.365.417 

  n  . 

Kể t  n à  bản án  ó   ệu lự  p áp lu t và   ị Dươn  T ị K   ó  ơn  êu 

 ầu t    àn  án mà   ị Vũ T ị H    m t    àn  án t    àn  t án  bên t    àn  

án  òn p ả    ịu k oản t  n lã   ủ  số t  n  òn p ả  t    àn  tươn  ứn  vớ  

t ờ     n    m t    àn  t eo mứ  lã  su t qu   ịn  tạ  k oản 2 Đ  u 357 B  lu t 

Dân sự năm 2015. 
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4. V  án p  : C ị Vũ T ị H p ả  n p 4.868.270   ốn triệu, tám trăm sáu 

mư i tám, hai trăm bảy mư i)   n  án p   dân sự sơ t ẩm. 

C ị Dươn  T ị K  p ả  n p 4.579.000   ốn triệu, năm trăm bảy mư i 

chín nghìn    n  án p   dân sự sơ t ẩm, n ưn   ư   tr  vào số t  n tạm ứn  

án p   dân sự sơ t ẩm  ã n p là 5.200.000   n , t eo b ên l   số 0003383 

n à  19 7 2017  ủ  C    ụ  t    àn  án dân sự  u ện Đắk Tô. C ị K   ư   

 oàn trả số t  n   ên  lệ   là 621.000   n   Sáu trăm     mươ  mốt n   n  

  n . 

Trườn    p bản án, qu ết  ịn   ư   t    àn  t eo Đ  u 2 Lu t T   

 àn  án dân sự t   n ườ   ư   t    àn  án dân sự, n ườ  p ả  t    àn  án dân 

sự  ó qu  n t    t u n t    àn  án, qu  n  êu  ầu t    àn  án, tự n u ện t   

 àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t    àn  án t eo qu   ịn  tạ   á  Đ  u 6, 7 và 9 

Lu t T    àn  án dân sự; t ờ    ệu t    àn  án  ư   t ự    ện t eo qu   ịn  

tạ  Đ  u 30 Lu t t    àn  án dân sự. 

 ản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (18-12-

2017)./. 

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

- TAND H.Đắk Tô;      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉn ; 

- C    ụ  THADS H. Đắk Tô; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu HS. 

  

                                                                          Lê Thúy Cầu 

 

 

 

 

 

 

 


